
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỢNG TIẾN 

 

Số:  651/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phượng Tiến, ngày 03 tháng 11 năm 2025 

 

                       

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-HĐNVQS ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng 

NVQS xã Phượng Tiến Về việc gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026; 

 Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phượng Tiến. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Gọi 115 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ xã Phượng Tiến 

thực hiện nhiệm vụ khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026.  

                            (có tên trong danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thời gian thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 01 

ngày (ngày 20/11/2025) cụ thể như sau: 

   - Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00. Quân số 65 công dân miền Phượng 

Tiến và miền Tân Dương. 

   - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00. Quân số 50 công dân miền Tân 

Thịnh. 

 Địa điểm khám sức khỏe: Bệnh viện Đa khoa Định Hóa.  

Điều 3. Các công dân được triệu tập khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

năm 2026 có nhiệm vụ chấp hành nghiêm túc các quy định về thời gian và địa điểm 

khám như Điều 2.  

          Điều 4. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã và các công dân có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND xã; 

- Thành viên HĐNVQS xã; 

- Lưu: VP,QS. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 



 

 

 

  

                           DANH SÁCH CÔNG DÂN KHÁM TUYỂN NVQS NĂM 2026 

(Kèm theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Phượng Tiến) 

 
 

Số 

TT 

HỌ VÀ TÊN 

NĂM SINH 
SỐ CCCD 

VĂN 

HÓA 

ĐOÀN, 

ĐẢNG 

DÂN 

TỘC, 

TÔN 

GIÁO 

ĐỊA CHỈ 

NGHỀ 

NGHIỆP 

CÔNG DÂN 

HỌ TÊN BỐ MẸ Ghi chú                                                   
 

1 

Lương Văn Luân 019098000570 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Lương Văn Toan. 1968. Làm ruộng 

  
 

Lương Văn Luân     Không Không Hợp Thành 1, Phượng Tiến TN Đàm Thị Luận. 1970. Làm ruộng 
 

14/09/1998         Thái Nguyên     
 

2 

Ma Xuân Bộ 019099002431 ĐH Đảng viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên   Ma Văn Tho. (Đã chết) 

  
 

Ma Xuân Bộ     Không Không xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến Công nhân Mông Thị Xanh. 1973.  Làm ruộng 
 

22/09/1999          Thái Nguyên     
 

3 

Hoàng Văn Hiệp 019200007885 ĐH Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Hoàng Văn Hòa. 1973, Làm ruộng 

  
 

Hoàng Văn Hiệp     Không Không xóm Cấm, xã Phượng Tiến   Nguyễn Thị Bích. 1979. XKLĐ 
 

05/02/2000         Thái Nguyên     
 

4 

Ma Quang Tiền 091920005876 CĐ Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân  Ma Quang Tuyên. 1975. Làm ruộng 

  
 

Ma Quang Tiền     Không Không xóm Cấm, xã Phượng Tiến Sam Sung Đào Thị Thu. 1982. Làm ruộng 
 

22/03/2000          Thái Nguyên     
 

5 

Mông Anh Kỳ 019200004449 ĐH Đoàn viên Tày  xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Mông Đức Tân. 1959. Làm ruộng 

  
 

Mông Anh Kỳ     Không Không xóm Lợi B, xã Phượng Tiến   Lương Thị Vui. 1964. Làm ruộng 
 

20/12/2000          Thái Nguyên     
 

6 

Lương Văn Tuyên 019200005649 ĐH Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Lương Văn Huy. 1974. Làm ruộng 

  
 

Lương Văn Tuyên     Không Không xóm Lợi B, xã Phượng Tiến HN Trần Thị Thuận. 1975. Làm ruộng 
 

19/10/2000          Thái Nguyên     
 

7 

Nguyễn Minh Quang 019200003785 ĐH Đoàn viên Tày  Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Nguyễn Văn Công. 1976. Làm ruộng 

  
 

Nguyễn Minh Quang     Không Không xóm Hợp Thành 1, xã Phượng    Ma Thị Nhung. 1978. Làm ruộng 
 

11/05/2000         Tiến     
 

8 

Mông Đức Sơn  019200003454 9/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Mông Đức Hiền, 1968, Làm ruộng 

  

  

Mông Đức Sơn      Không Không Xóm Tràng, xã Phượng   Bế Thị Sen, 1972, Làm ruộng   

07/05/2000         Tiến       

9 

Lường Duy Đạt 019200003513 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lường Văn Mão (chết) 

  

  

Lường Duy Đạt     Không Không xóm Thịnh Mỹ, xã Phượng LĐTD Mông Thị Tuyết, 1968, Giáo viên   

13/11/2000         Tiến       

10 

Âu Tiến Thịnh 019200005604 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Âu Văn Thành, 1973, Làm ruộng 

  

  

Âu Tiến Thịnh     Không Không xóm Làng Đúc, xã Phượng LĐTD Lèng Thị Bông, 1979, Làm ruộng   

16/09/2000         Tiến       

11 
Lèng Ngọc Tân 019200004615 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên LĐTD Lèng Văn Bình, 1977, Làm ruộng 

  
  

Lèng Ngọc Tân     Không Không xóm Làng Dạ, xã Phượng   Hoàng Thị Hoa, 1977, Làm ruộng   



 

 

 

 

23/09/2000         Tiến       

12 

Phạm Bá Cường 019200008010 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên LĐTD Phạm Bá Nam, 1975, Làm ruộng 

  

  

Phạm Bá Cường     Không Không xóm Khau Lang, xã Phượng   Bùi Thị Đông, 1975, Làm ruộng   

24/09/2000         Tiến       

13 

Lương Văn Khởi 019201002555 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên   Lương Văn Đoan, 1977, Làm ruộng 

  

  

Lương Văn Khởi     Không Không xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến LĐTD Hoàng Thị Thiều. 1981. Làm ruộng   

25/07/2001         Thái Nguyên       

14 

Hoàng Văn Huynh 019201002831 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Hoàng Văn Hải. 1972. Làm ruộng 

  
 

Hoàng Văn Huynh     Không Không xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến   Nguyễn Thị Ngân. 1981. Làm ruộng 
 

03/03/2001         Bắc Ninh     
 

15 

Ma Ngô Quyền 019201010696 12/12 Đoàn viên Tày  xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Ngô Văn Vượng. 1978. Làm ruộng 

  
 

Ma Ngô Quyền     Không Không xóm Cấm, xã Phượng Tiến   Ma Thị Viên. 1981. Làm ruộng 
 

11/10/2001         Thái nguyên     
 

16 

Lương Đình Phúc 019201006046 ĐH Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Lương Văn Thọ. 1972. Làm ruộng 

  

  

Lương Đình Phúc     Không Không xóm Lợi A, xã Phượng Tiến   Ma Thị Dịu. 1980. Công nhân   

12/11/2001          Thái Nguyên       

17 

Lê Văn Trọng 019201004355 ĐH Đoàn viên Kinh xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Lê Văn Tôn, 1975, Làm ruộng 

  

  

Lê Văn Trọng     Không Không Xóm Tân Tiến 3, xã Phượng   Hoàng Thị Hiền, 1975, Làm ruộng   

29/09/2001         Tiến       

18 

Triệu Anh Tuân 019201008601 ĐH Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Đang làm Triệu Văn Giang (chết) 

  

  

Triệu Anh Tuân     Không Không Xóm Tân Tiến 4, xã Phượng Ngân hàng Ma Thị Tâm, 1974, Kế toán   

01/06/2001         Tiến SHB     

19 

Ma Văn Đức 019201000392 9/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Ở nhà Ma Văn Hải, 1971, Làm ruộng 

  

  

Ma Văn Đức     Không Không xóm Hợp Thành 2, xã Phượng    Nguyễn Thị Thu, 1979, Làm ruộng   

10/07/2001         Tiến       

20 

Nguyễn Văn Đức 019201006651 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Nguyễn Văn Đại, 1979, Làm ruộng 

  
 

Nguyễn Văn Đức     Không Không Xóm Cóoc, xã Phượng   Hoàng Thị Thực, 1979, Làm ruộng 
 

06/09/2001         Tiến     
 

21 

Hà Văn Tuân 019201002281 ĐH Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Hà Văn Hạnh (chết) 

  
 

Hà Văn Tuân     Không Không Xóm Coóc, xã Phượng   Nguyễn Thị Lan, 1981, Làm ruộng 
 

07/08/2001         Tiến     
 

22 

Đoàn Quang Hiển 019201001308 ĐH Đoàn viên Kinh xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Phùng Ngọc Dương (chết) 

  
 

Đoàn Quang Hiển     Không Không Xóm Làng Bẩy, xã Phượng   Nguyễn Thị Oanh, 1962, Làm ruộng 
 

16/09/2001         Tiến     
 

23 

Lý Văn Ngoan 019201008632 12/12 Đoàn viên Sán chỉ xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Lý Văn Tiến, 1981, Làm ruộng 

  
 

Lý Văn Ngoan     Không Không Xóm Đồng Tốc, xã Phượng   Lý Thị Đại, 1982, Làm ruộng 
 

22/05/2001         Tiến     
 

24 
Dương Minh Khải 019201001114 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Dương Văn Anh, 1977, Làm ruộng 

   
Dương Minh Khải     Không Không xóm Đồng Muồng, xã Phượng LĐTD Trần Thị Thành, 1977, Làm ruộng 

 



 

 

 

 

02/12/2001         Tiến     
 

25 

Lường Minh Quang 019201007137 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lường Văn Bình,1971, Làm ruộng 

  
 

Lường Minh Quang     Không Không xóm Khau Lang, xã Phượng LĐTD Lưu Thị Trang, 1971, Làm ruộng 
 

17/09/2001         Tiến     
 

26 

Lường Minh Hồng 019201008139 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lường Văn Bình, 1971, Làm ruộng 

  
 

Lường Minh Hồng     Không Không xóm Khau Lang, xã Phượng LĐTD Lưu Thị Trang, 1971, Làm ruộng 
 

17/09/2001         Tiến     
 

27 

Bùi Công Huy 019201008938 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Bùi Công Tươi,1971, Làm ruộng 

  
 

Bùi Công Huy     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng LĐTD Đỗ Thị Hường, 1973, Làm ruộng 
 

24/06/2001         Tiến     
 

28 

Hoàng Văn Huy 019201007798 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Văn Giảng, 1972, Làm ruộng 

  
 

Hoàng Văn Huy     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng LĐTD Lường Thị Quyên, 1975, Làm ruộng 
 

10/11/2001         Tiến     
 

29 

Triệu Văn Huân 019201008718 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Triệu Văn Thân, 1977, Làm ruộng 

  
 

Triệu Văn Huân     Không Không xóm Thịnh Mỹ, xã Phượng Công nhân Hoàng Thị Anh, 1978, Làm ruộng 
 

22/01/2001         Tiến     
 

30 

Hạ Văn Vĩnh 019201003646 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên     

  
 

Hạ Văn Vĩnh     Không Không xóm Thịnh Mỹ, xã Phượng Công nhân Hoàng Thị Hồng, 1980. Làm ruộng 
 

13/12/2001         Tiến     
 

31 

Nông Đình Giang 019201005699 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nông Đình Sửu, 1973, Làm ruộng 

   Nông Đình Giang     Không Không xóm Làng Dạ, xã Phượng LĐTD Ngô Thị Sinh, 1973, Làm ruộng 

 12/09/2001         Tiến     

 

32 

Phạm Ngọc Hoàng 019201005826 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Phạm Ngọc Nhẫn, 1977, Làm ruộng 

  
 

Phạm Ngọc Hoàng     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng LĐTD Triệu Thị Việt, 1983, Làm ruộng 
 

10/02/2001         Tiến     
 

33 

Lương Đức Tĩnh 019202010052 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Lương Văn Luận. 1971. (Tàn tật) 

  
 

Lương Đức Tĩnh     Không Không  xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến TN Lương Thị Ngay. 1977. Làm ruộng 
 

18/02/2002         Thái Nguyên     
 

34 

Hoàng Anh Tài 019202004798 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Hoàng Quốc Tuấn. 1973. Làm ruộng 

  
 

Hoàng Anh Tài     Không Không xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến TN Ma Thị Vân. 1980. Làm ruộng 
 

09/01/2002         Thái Nguyên     
 

35 

Ma Công Đạt 019202009231 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Ma Văn Hàm. 1961. Làm ruộng 

  
 

Ma Công Đạt     Không Không xóm Lợi B, xã Phượng Tiến   Ngô Thị Hà. 1974. Làm ruộng 
 

09/02/2002          Thái nguyên     
 

36 

Nguyễn Văn Kiên 019202008083 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Nguyễn Văn Chư. 1972, Làm ruộng 

  
 

Nguyễn Văn Kiên     Không Không xóm Tổ, xã Phượng Tiến   Ma Thị Dung. 1977. Làm ruộng 
 

15/01/2002          Thái Nguyên     
 

37 

Vũ Đức Huy 019202007100 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Vũ Duy Hải. 1979. Làm ruộng 

  
 

Vũ Đức Huy     Không Không xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến   Vũ Thị Trang. 1982. Làm ruộng 
 

09/12/2002          Thái Nguyên     
 



 

 

 

 

38 

Lèng Tấn Sang 019202009332 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên   Lèng Văn Sáng. 1970. Làm ruộng 

  
 

Lèng Tấn Sang     Không Không xóm Hợp Thành 1, xã Phượng  LĐTD Đặng Thị Hằng. 1973. Giáo viên 
 

16/11/2002         Tiến     
 

39 

Phạm Quang Lâm 001920204662 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân   

  
 

Phạm Quang Lâm     Không Không xóm Tổ, xã Phượng Tiến TN Nguyễn Thị Hiển. 1982. Làm ruộng 
 

20/11/2002          Thái Nguyên     
 

40 

Lường Văn Tâm 019202003896 9/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Lường Văn Cường, 1979, Làm ruộng 

  
 

Lường Văn Tâm     Không Không xóm Tân Hợp, xã Phượng    Hoàng Thị Dung, 1980, Làm ruộng 
 

20/10/2002         Tiến     
 

41 

Hồ Trung Kiên 019202006083 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hồ Văn Quảng, 1967, Làm ruộng 

  
 

Hồ Trung Kiên     Không Không xóm Tân Hợp, xã Phượng  Công nhân Ma Thị Quân, 1968, Làm ruộng 
 

11/01/2002         Tiến     
 

42 

Lê Đức Mạnh 019202000414 12/12 Đoàn viên Kinh xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Lê  Thanh Dương, 1976, Làm ruộng 

  
 

Lê Đức Mạnh     Không Không xóm Tân Hợp, xã Phượng    Ma Thị Hường, 1980, Làm ruộng 
 

19/10/2002         Tiến     
 

43 

Lý Tú Anh 019202010436 12/12 Đoàn viên Sán chỉ xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Lý Văn Sơn,1979, Làm ruộng 

  
 

Lý Tú Anh     Không Không xóm Bản Màn, xã Phượng    Ma Thị Ngoan, 1981, Làm ruộng 
 

19/05/2002         Tiến     
 

44 

Lý Văn Chí 019202004750 12/12 Đoàn viên Sán chỉ xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Lý Văn Tiền, 1979, Làm ruộng 

  
 

Lý Văn Chí     Không Không xóm Đồng Tốc, xã Phượng    Hoàng Thị Đoàn, 1983, Làm ruộng 
 

03/04/2002         Tiến     
 

45 

Nguyễn Bảo Ngọc 019202009611 ĐH Đoàn viên Sán chỉ xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Nguyễn Đức Toàn, 1977, GV 

  
 

Nguyễn Bảo Ngọc     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng    Nguyễn Thị Hồng, 1981, GV 
 

11/11/2002         Tiến     
 

46 

Lã Xuân Huy 06202004780 12/12 Đoàn viên Sán chỉ xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân   

  
 

Lã Xuân Huy     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng    Phạm Thị Hoa, 1965, Làm ruộng 
 

27/03/2002         Tiến     
 

47 

Hoàng Đình Tám 019202008389 12/12 Đoàn viên Sán chỉ xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Hoàng Đình Vụ, 1978, Làm ruộng 

  
 

Hoàng Đình Tám     Không Không xóm Làng Đúc, xã Phượng    Trần Thị Dương, 1978, Làm ruộng 
 

10/8/2002         Tiến     
 

48 

Đinh Thanh Hà 019203001758 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên   Đinh Văn Hằng. 1975. Làm ruộng 

  
 

Đinh Thanh Hà     Không Không xóm Đình Phỉnh, xã Phượng Tiến Công nhân Nông Thị Diễn. 1975. Làm Ruộng 
 

07/7/2003          Thái Nguyên     
 

49 

Ma Tiến Quyến 019203001989 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Ma Văn Hình. 1960. Làm Ruộng 

  
 

Ma Tiến Quyến     Không Không xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến   La Thị Bàn. 1965. Làm Ruộng 
 

21/11/2003          Thái Nguyên     
 

50 

Lương Đức Huy 019203001802 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Lương Đức Ngư. 1976, Lruộng 

  
 

Lương Đức Huy     Không Không xóm Hợp Thành 1, xã Phượng    Ma Thị Hoa. 1979. Làm ruộng 
 

25/01/2003         Tiến     
 

51 Nguyễn Thanh Hải Đông 019203000272 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Nguyễn Thanh Lự. 1971. Làm ruộng     



 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải Đông     Không Không xóm Đình Phỉnh, xã Phượng Tiến TN Bùi Thị Ngọc. 1976. Làm ruộng 

04/10/2003         Thái Nguyên     

52 

Trần Dương Tuấn Vũ 019203007728 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Trần Minh Nhất. (chết) 

  
 

Trần Dương Tuấn Vũ     Không Không xóm Hợp Thành 1, xã Phượng    Dương Thị Kim Dung. 1979. GV 
 

26/07/2003         Tiến     
 

53 

Tạ Đình Hiếu 019203001996 12/12 Đoàn viên Kinh xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên   Tạ Văn Nhã 1968, Làm ruộng 

  
 

Tạ Đình Hiếu     Không Không xóm Tân Hợp, xã Phượng  LĐTD Triệu Thị Nin 1980, Làm ruộng 
 

12/01/2003         Tiến     
 

54 

Lường Đức Mạnh 019203010318 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lường Văn Cát, 1977, Làm ruộng 

  

  

Lường Đức Mạnh     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng LĐTD Âu Thị Thúy, 1977, Làm ruộng   

16/01/2003         Tiến       

55 

Hoàng Anh Dũng 019203012793 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Văn Chung, 1979, Làm ruộng 

  

  
Hoàng Anh Dũng     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng LĐTD Lường Thị Nhâm, 1982, Làm ruộng 

 
12/06/2003         Tiến       

56 

Trần Văn Tùng 019203000327 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Trần Văn Tỉnh, 1976, Làm ruộng 

  

  

Trần Văn Tùng     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng LĐTD Trần Thị Bảo, 1979, Làm ruộng   

05/11/2003         Tiến       

57 

Ma Khánh Sinh 019203004034 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Ma Văn Bộ, 1964, Làm ruộng 

  

  

Ma Khánh Sinh     Không Không xóm Thịnh Mỹ, xã Phượng LĐTD Đỗ Thị Nhiên, 1967, Làm ruộng   

12/05/2003         Tiến       

58 

Hoàng Văn Đông 019203005730 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Văn Hành, 1972, Làm ruộng 

  

  
Hoàng Văn Đông     Không Không xóm Thịnh Mỹ, xã Phượng LĐTD Nông Thị Chung, 1977, Làm ruộng 

 
25/09/2003         Tiến       

59 

Trịnh Quang Minh 019203012094 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Trịnh Xuân Nam, 1970, Làm ruộng 

  

  

Trịnh Quang Minh     Không Không xóm Làng Đúc, xã Phượng Công nhân Âu Thị Loan, 1971, Làm ruộng   

09/10/2003         Tiến       

60 

Nguyễn Phúc Huy 019203002066 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nguyễn Phúc Dậu, 1969, Làm ruộng 

  
 

Nguyễn Phúc Huy     Không Không xóm Làng Dạ, xã Phượng Công nhân Ma Thị Nga, 1981, Làm ruộng   

21/05/2003         Tiến       

61 

Ma Chiến Quân 019204006028 9/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Ma Văn Sỹ, 1973, Làm ruộng 

  
 

Ma Chiến Quân     Không Không xóm Kèn Dương, xã Phượng Công nhân Lý Thị Cao, 1977, Làm ruộng 
 

21/02/2004         Tiến       

62 

Triệu Văn Đạt 0919201002281 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Triệu Văn Đoàn, 1979, Làm ruộng 

  
 

Triệu Văn Đạt     Không Không xóm Coóc, xã Phượng   Hầu Thị Thành, 1984, Làm ruộng   

19/02/2004         Tiến       

63 

Lương Đức Trường  019205002640 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Lương Văn Hồng. 1970. Làm ruộng 

   Lương Đức Trường      Không Không xóm Nà Lang, xã Phượng Tiến   Ma Thị Luyến .1975. Làm ruộng 

 28/12/2005               

 



 

 

 

 

64 

Mông Đức Tin 019205007733 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân  Mông Đức Toàn. 1979. Làm ruộng 

   Mông Đức Tin     Không Không xóm Cấm, xã Phượng Tiến HN Mông Thị Năm. 1977. Làm Ruộng 

 28/04/2005                 

65 

Dương Văn Sâm 019205010808 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Dương Văn Xuân, 1976, Làm ruộng 

  

  
Dương Văn Sâm     Không Không Xóm Tân Tiến 1, xã Phượng   Vũ Thị Thanh Hương, 1977, Làm ruộng   
10/05/2005         Tiến     

 

66 

Bùi Văn Đức 019205001169 9/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Lưu văn Mạ 1969, Làm ruộng 

   Bùi Văn Đức     Không Không xóm Tràng, xã Phượng   Bùi Thị Hà 1975, Làm ruộng 

 07/12/2005         Tiến     

 

67 

Hoàng Tuấn Vũ 019205009662 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Công nhân Hoàng Thanh Bền, 1978, Làm ruộng 

   Hoàng Tuấn Vũ     Không Không Xóm Tân Tiến 2, xã Phượng   Lương Thị Hòa, 1980, Làm ruộng 

 06/08/2005         Tiến     

 

68 

Phạm Hoàng Vinh 019205001122 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên     

   Phạm Hoàng Vinh     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng LĐTD Phạm Thị Vân, 1988, Làm ruộng   
28/10/2005         Tiến       

69 

Ma Văn Cường 019205009484 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Ma Văn Kỳ (chết) 

   Ma Văn Cường     Không Không xóm Bản Màn, xã Phượng LĐTD Hà Thị Thiệm, 1972, Làm ruộng 

 01/06/2005         Tiến     

 

70 

Đào Tuấn Vũ 019205009129 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Đào Xuân Cảnh, 1980, Làm ruộng 

   Đào Tuấn Vũ     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng LĐTD Nông Thị Hoài, 1982, Làm ruộng 

 09/07/2005         Tiến     

 

71 

Nguyễn Văn Bảo 019205001199 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nguyễn Đình Ninh, 1981, Làm ruộng 

   Nguyễn Văn Bảo     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng Công nhân Phạm Thị Hải, 1982, Lảm ruộng 

 18/04/2005         Tiến     

 

72 

Triệu Nguyên Vượng 019205006292 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Triệu Xuân Vinh (chết) 

   Triệu Nguyên Vượng     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng LĐTĐ Hoàng Thị Phương, 1975, Làm ruộng 

 11/08/2005         Tiến     

 

73 

Hoàng Văn Vì 019206006663 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Hoàng Văn Trị. 1980. Làm ruộng 

   Hoàng Văn Vì     Không Không xóm Đình Phỉnh, xã Phượng Tiến   Nông Thị Bình. 1980. Làm ruộng 

 02/03/2006               

 

74 

Lý Hoàng Phúc 019206004697 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Lý Văn Hùng, 1983, Làm ruộng 

   Lý Hoàng Phúc     Không Không xóm Hợp Thành 2, xã Phượng    Lường Thị Chấm, 1983, Làm ruộng 

 28/09/2006         Tiến     

 

75 

Ma Trung Hiếu 019206010481 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Ma Văn Hiệp, 1985, Làm ruộng 

   Ma Trung Hiếu     Không Không xóm Tân Hợp, xã Phượng    Lường Thị Hạnh, 1982, Làm ruộng 

 27/04/2006         Tiến     

 

76 

Lê Đức Toàn 019206000971 12/12 Đoàn viên Kinh Phượng Tiến, Thái Nguyên Công nhân Lê Thanh Dương, 1976, Làm ruộng 

   Lê Đức Toàn     Không Không xóm Tân Hợp, xã Phượng    Ma Thị Hường, 1980, Làm ruộng 

 07/01/2006         Tiến     

 77 Mông Đức Hoàng  019206009948 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên Ở nhà Mông Đức Nhất, 1973, Làm ruộng   

 



 

 

 

 

Mông Đức Hoàng      Không Không xóm Tràng, xã Phượng   Hoàng Thị Thái, 1976, Làm ruộng 

 18/02/2006         Tiến     

 

78 

Vũ Văn Khởi 019206007119 9/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên   Vũ Công Đồng  (chết) 

   Vũ Văn Khởi     Không Không Xóm Coóc, xã Phượng Công nhân Hoàng Thị Dung 1988, Làm ruộng 

 08/10/2006         Tiến     
 

79 

Hoàng Trường Giang 019206009524 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Ngọc Trung, 1988, Làm ruộng 

   Hoàng Trường Giang     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng LĐTD Trần Thị Bằng, 1983, Làm ruộng 

 17/07/2006         Tiến     

 

80 

Nịnh Quốc Trung 019206010259 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nịnh Văn Vạn, 1979, Làm ruộng 

   Nịnh Quốc Trung     Không Không xóm Làng Đúc, xã Phượng LĐTD Hoàng Thị Đường, 1985, Làm ruộng 

 14/11/2006         Tiến     

 

81 

Hoàng Ngọc Quỳnh 019206008520 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Đình Đoạt, 1982, Làm ruộng 

   Hoàng Ngọc Quỳnh     Không Không xóm Làng Đúc, xã Phượng Công nhân Ma Thị Hương, 1984, Làm ruộng 

 17/03/2006         Tiến     

 

82 

Lường Anh Tuấn 019206008334 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lường Văn Đông, 1975, Làm ruộng 

   Lường Anh Tuấn     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng Công nhân Nguyễn Thị Mười, 1976, Làm ruộng 

 19/10/2006         Tiến     

 

83 

Hoàng Thanh Duy 01920600989 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Văn Toàn, 1976, Làm ruộng 

   Hoàng Thanh Duy     Không Không xóm Khau Lang, xã Phượng Công nhân Ma Thị Thân, 1975, Làm ruộng 

 12/01/2006         Tiến       

84 

Lý Trần Duy Tùng 019206007171 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lý Văn Thịnh, 1977, Làm ruộng 

  

  
Lý Trần Duy Tùng     Không Không xóm Bản Màn, xã Phượng LĐTD Trần Thị Nhân, 1982, Làm ruộng   
13/02/2006         Tiến     

 

85 

Vi Văn Tâm 019206006014 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên   Vi Văn Tấn, 1972, Làm ruộng 

  

  
Vi Văn Tâm     Không Không Xóm Tân Tiến 1, xã Phượng Công nhân Lưu Thị Sỹ, 1979, Làm ruộng   
28/04/2006         Tiến       

86 

Ma Duy Tuấn 019206003579 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Ma Cảnh Dương, 1979, Làm ruộng 

  

  
Ma Duy Tuấn     Không Không Xóm Tân Tiến 4, xã Phượng LĐTD Nguyễn Thị Hường, 1986, Làm ruộng   
09/09/2006         Tiến       

87 

Trần Văn Khu 019206007360 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Trần Văn Trường, 1979, Làm ruộng 

  

  
Trần Văn Khu     Không Không Xóm Khuổi Lừa, xã Phượng LĐTD Phạm Thị Vui, 1976, Làm ruộng 

 06/07/2006         Tiến       

88 

Triệu Đức Chu 019206006669 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Triệu Văn Hường, 1981, Làm ruộng 

  

  
Triệu Đức Chu     Không Không Xóm Khuổi Lừa, xã Phượng LĐTD     
12/10/2006         Tiến       

89 

Ma Văn Nguyên 019207002008 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Ma Văn Nghiêm, 1983, Làm ruộng 

  

  

Ma Văn Nguyên     Không Không Xóm Cóoc, xã Phượng   Hoàng Thị Duyên, 1985, Làm ruộng   

20/01/2007         Tiến       



 

 

 

 

90 

Nguyễn Hà Lê Hoàng 019207017320 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Nguyễn Văn Cảnh, 1985, Làm ruộng 

  

  

Nguyễn Hà Lê Hoàng     Không Không Xóm Cóoc, xã Phượng   Hà Thị Bích, 1987, Làm ruộng   
07/10/2007         Tiến     

 

91 

La Đức Dương 019207008062 12/12 Đoàn viên Sán chỉ xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD Ngô Văn Minh, 1962, Làm ruộng 

  

  

La Đức Dương     Không Không Xóm Tân Tiến 2, xã Phượng   La Thị Lịch, 1972, Làm ruộng   
21/12/2007         Tiến     

 

92 

Hoàng Quân Giang 019207002903 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên LĐTD   

   Hoàng Quân Giang     Không Không Xóm Tân Tiến 2, xã Phượng   Hoàng Thị Tiên, 1968, Làm ruộng 

 25/01/2007         Tiến       

93 

Dương Tuấn Khanh 019207007472 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên LĐTD Dương Văn Vú, 1984, Làm ruộng 

  

  

Dương Tuấn Khanh     Không Không xóm Kèn Dương, xã Phượng   Ma Thị Nguyệt, 1984, Làm ruộng   

24/05/2007         Tiến       

94 

Lý Đức Mạnh 019207007360 12/12 Đoàn viên Tày xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên   Lý Văn Dương, 1972, Làm ruộng 

   Lý Đức Mạnh     Không Không xóm Hợp Thành 2, xã Phượng  Công nhân Lưu Thị Thùy, 1985, Làm ruộng   

12/10/2007         Tiến       

95 

Hoàng Minh Thành 019207000587 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Văn Vũ, 1983, Làm ruộng 

   Hoàng Minh Thành     Không Không Xóm Tân Tiến 3, xã Phượng Công nhân Trần Thị Oanh, 1985, Làm ruộng 

 21/03/2007         Tiến     

 

96 

Lương Văn Sỹ 019207004784 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lương Văn Luận (chết) 

   Lương Văn Sỹ     Không Không xóm Làng Bẩy, xã Phượng LĐTD Hứa Thị Nghị, 1972, Làm ruộng 

 10/03/2007         Tiến     

 

97 

Ma Văn Biển 019207001789 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Ma Văn Thị, 1979, Làm ruộng 

  

  
Ma Văn Biển     Không Không Xóm Tràng, xã Phượng Công nhân Nông Thị Viện, 1979, Làm ruộng   
03/10/2007         Tiến     

 

98 

Nguyễn Bảo Quốc 019207017269 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nguyễn Trọng Chung, 1983, Làm ruộng 

   Nguyễn Bảo Quốc     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng LĐTD Phạm Thị Thanh Thương, 1987, Làm ruộng 

 12/05/2007         Tiến     

 

99 

Nguyễn Đình Anh 019207008146 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nguyễn Đình Huyên, 1980, Làm ruộng 

   Nguyễn Đình Anh     Không Không xóm Làng Dạ, xã Phượng Công nhân Bàng Thị Sự, 1983, Làm ruộng 

 12/07/2007         Tiến     

 

100 

Phạm Thế Quốc Vũ 019207000826 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Phạm Thế Cường, 1970, Làm ruộng 

   Phạm Thế Quốc Vũ     Không Không xóm Làng Dạ, xã Phượng LĐTD Lường Thị Đạo, 1975, Làm ruộng 

 25/11/2007         Tiến     

 

101 

Triệu Khánh Duy 019207006006 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Triệu Văn Tăng, 1981, Làm ruộng 

   Triệu Khánh Duy     Không Không xóm Thịnh Mỹ, xã Phượng Công nhân Hoàng Thị Huệ, 1987, Làm ruộng 

 11/11/2007         Tiến     

 
102 

Hoàng Mạnh vũ 019207003314 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Văn Kỳ, 1977, Làm ruộng 
  

 Hoàng Mạnh vũ     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng LĐTD Lý Thị Sinh, 1987, Làm ruộng 

 



 

 

 

 

17/08/2007         Tiến     

 

103 

Lường Đức Hà 019207000548 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lường Đức Thông, 1974, Làm ruộng 

   Lường Đức Hà     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng LĐTD Trần Thị Yến, 1975, Làm ruộng 

 14/10/2007         Tiến     

 

104 

Lường Văn Trường 019207005560 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lường Văn Dân, 1987, Làm ruộng 

   Lường Văn Trường     Không Không xóm Làng Ngõa, xã Phượng Công nhân Trần Thị Diện, 1986, Làm ruộng 

 25/09/2007         Tiến     

 

105 

Nguyễn Hữu Thiện 019207004227 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nguyễn Thanh Hòa, 1973, Làm ruộng 

   Nguyễn Hữu Thiện     Không Không xóm Khau Lang, xã Phượng LĐTD Lường Thị Duyên, 1975, Làm ruộng 

 31/10/2007         Tiến     

 

106 

Nguyễn Đình Nam 019207002665 12/12 Đoàn viên Kinh Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nguyễn Thanh Phương, 1984, Làm ruộng 

   Nguyễn Đình Nam     Không Không xóm Khuổi Lừa, xã Phượng Công nhân Trần Thị Nhân, 1988, Làm ruộng 

 13/09/2007         Tiến     

 

107 

Đặng Anh Quân 019207006041 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Đặng Văn Cường, 1972, Làm ruộng 

   Đặng Anh Quân     Không Không xóm Hợp Thành 2, xã Phượng LĐTD Mai Ngọc Mai, 1974, Làm ruộng 

 11/10/2007         Tiến     

 

108 

Hứa Đức Duy 019207000062 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hứa Đức Tâm, 1972, Làm ruộng 

   Hứa Đức Duy     Không Không xóm Tràng, xã Phượng LĐTD Khuông Thị Lâm, 1974, Làm ruộng 

 19/01/2007         Tiến     

 

109 

Nguyễn Minh Tâm 019207005946 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Nguyễn Văn Thân, 1984, Làm ruộng 

   Nguyễn Minh Tâm     Không Không xóm Tổ, xã Phượng LĐTD Nguyễn Thị Hồng Mến, 1985, Làm ruộng 

 10/01/2007         Tiến     

 

110 

Ma Tuấn Sơn 019207006582 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Ma Văn Thận, 1983, Làm ruộng 

   Ma Tuấn Sơn     Không Không xóm Cấm, xã Phượng LĐTD Nguyễn Thị La, 1985, Làm ruộng 

 09/10/2007         Tiến     

 

111 

Hoàng Minh Vũ 019207005323 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Văn Trường, 1978, Làm ruộng 

   Hoàng Minh Vũ     Không Không xóm Pải, xã Phượng LĐTD Lý Thị Duyên, 1979, Làm ruộng 

 31/10/2007         Tiến     

 

112 

Phạm Quang Tú 019207002872 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Phạm Quang Tuấn, 1985, Làm ruộng 

   Phạm Quang Tú     Không Không xóm Pải, xã Phượng Công nhân Đinh Thị Lan, 1986, Làm ruộng 

 25/10/2007         Tiến     

 

113 

Hầu Quốc Lực 044207000075 12/12 Đoàn viên Tày Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hầu Văn Đông, 1984, Làm ruộng 

   Hầu Quốc Lực     Không Không xóm Pải, xã Phượng LĐTD Cao Thị Chiến, 1985, Làm ruộng 

 03/01/2007         Tiến     

 

114 

Hoàng Đình Hiền 019207010500 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Lường Minh Phúc, 1979, Làm ruộng 

   Hoàng Đình Hiền     Không Không xóm Khau Lang, xã Phượng LĐTD Lý Thị Lai, 1989, Làm ruộng 

 06/11/2007         Tiến     

 

115 

Hoàng Duy Cương 019207005127 12/12 Đoàn viên Sán chỉ Phượng Tiến, Thái Nguyên   Hoàng Văn Qúy, 1979, Làm ruộng 

  
 

Hoàng Duy Cương     Không Không xóm Thịnh Mỹ, xã Phượng LĐTD Hoàng Thị Biên, 1982, Làm ruộng 
 

24/11/2007         Tiến     
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